	BỘ TƯ PHÁP


Số:      /2013/TT-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng      năm 2013


Dự thảo 3 (ngày 07 tháng 11 năm 2013)
THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư và Nghị định quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Luật sư về 
bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Căn cứ Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật luật sư và Nghị định số 123/2013/NĐ-CP về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về nguyên tắc thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, thời gian bồi dưỡng bắt buộc, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, hình thức bồi dưỡng bắt buộc, nội dung và tài liệu của khoá bồi dưỡng bắt buộc, tổ chức thực hiện bồi dưỡng bắt buộc, phí tham dự các khoá bồi dưỡng bắt buộc, giám sát thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc, xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc, khiếu nại quyết định kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Tất cả các luật sư Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

1. Xuất phát từ trình độ, thâm niên của luật sư và yêu cầu cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư.
2. Phát huy vai trò của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội -  nghề nghiệp của luật sư trong việc tổ chức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, quản lý, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.
3. Đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, hiệu quả của việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, góp phần nâng cao chất lượng luật sư và chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư cung cấp cho khách hàng.

CHƯƠNG II
BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
Điều 3. Thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Phương án 1: Thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư được tính theo thời gian hành nghề của luật sư nhưng phải đảm bảo tối thiểu từ 12 giờ/năm. 
Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn cụ thể về thời gian bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.
Phương án 2: Thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư phụ thuộc vào thâm niên hành nghề của luật sư. Đối với luật sư có thời gian hành nghề dưới 5 năm thì thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ phải đảm bảo tối thiểu 20 giờ/năm; đối với luật sư có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên thì thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ phải đảm bảo tối thiểu 10 giờ/năm. 
Thời gian hành nghề luật sư được tính kể từ thời điểm luật sư bắt đầu thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư hoặc bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Thời gian hành nghề luật sư được tính là thời gian liên tục.
Điều 4. Tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Luật sư được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ trong trường hợp có lý do khách quan và được tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư hành nghề hoặc Đoàn luật sư nơi luật sư là thành viên đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân xác nhận. Luật sư có trách nhiệm cam kết hoàn thành số giờ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ còn chưa đủ vào năm tiếp theo.

Lý do khách quan bao gồm các vấn đề về sức khoẻ, công việc gia đình,  tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài hoặc các lý do khách quan khác. 
Điều 5. Hình thức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Việc bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư được thực hiện theo một trong hai hình thức sau đây:

1. Tham dự các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do các tổ chức quy định tại Điều 7 của Thông tư này thực hiện.
2. Các hình thức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ khác, bao gồm:

a) Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật;

b) Biên soạn, chỉnh lý sách, giáo trình sử dụng cho sinh viên luật và luật sư;

c) Viết bài cho báo chí, viết tham luận cho hội thảo, toạ đàm, viết bài nghiên cứu được xuất bản về kiến thức, kỹ năng hành nghề luật sư;

d) Tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật;

đ) Tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác quốc tế hoặc bằng kinh phí tự túc. 

Luật sư có thời gian hành nghề luật sư dưới 5 năm thì phải tham gia các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo quy định tại khoản 1 của Điều này. Luật sư có thời gian hành nghề luật sư từ 5 năm trở lên thì có thể lựa chọn tham gia các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo quy định tại khoản 1 của Điều này hoặc tham gia các hình thức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định tại khoản 2 của Điều này.
Điều 6. Nội dung và tài liệu của khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
1. Nội dung của khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư bao gồm:
a) Kiến thức pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư;
b) Kỹ năng hành nghề luật sư;
c) Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. 
2. Tài liệu của khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do các tổ chức quy định tại Điều 7 của Thông tư này thực hiện phải do các luật sư hoặc chuyên gia pháp luật có uy tín, kinh nghiệm biên soạn. Tài liệu này phải được cập nhật thường xuyên, bổ sung những quy định mới của pháp luật, những nội dung tiên tiến về kỹ năng hành nghề của luật sư để không ngừng hoàn thiện theo từng năm.
3. Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn cụ thể về nội dung và tài liệu của khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.
Điều 7. Tổ chức thực hiện các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Tổ chức thực hiện các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư bao gồm: 

1. Đoàn luật sư.
2. Liên đoàn luật sư Việt Nam.
3. Tổ chức hành nghề luật sư đáp ứng các điều kiện sau đây thì được thực hiện các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Có từ 10 luật sư trở lên, trong đó có ít nhất 3 luật sư có từ 5 – 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư;
b) Có ít nhất 05 học viên đăng ký tham gia khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Có tài liệu bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 7 của Thông tư này;
d) Có kế hoạch tổ chức các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; trước ngày 30/01 hàng năm, tổ chức hành nghề luật sư gửi kế hoạch tổ chức khoá bồi dưỡng, trong đó nêu rõ thời gian dự kiến tổ chức khoá bồi dưỡng, nội dung và chương trình của khoá bồi dưỡng đến Bộ Tư pháp. 

Bộ Tư pháp lập danh sách các tổ chức hành nghề luật sư đủ điều kiện thực hiện các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. 
4. Các tổ chức khác được thực hiện các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư bao gồm Học viện Tư pháp, các trường đại học luật, các khoa luật của trường đại học.
Điều 8. Phí tham dự các khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

1. Luật sư tham dự khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ do các tổ chức quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 của Thông tư này thực hiện thì không phải nộp phí.
2. Luật sư tham dự khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ do các tổ chức quy định tại khoản 4 Điều 7 của Thông tư này thực hiện thì phải nộp phí theo quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam (hay theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí). Mức phí tham dự khoá bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ phải được niêm yết công khai. 
Điều 9. Chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Luật sư phải chứng minh được việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các hình thức sau đây:

1. Tham dự các khoá bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do các tổ chức quy định tại Điều 7 của Thông tư này thực hiện: tài liệu của khoá bồi dưỡng kèm theo xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi luật sư làm việc trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.
2. Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật: xác nhận của cơ sở đào tạo luật hoặc của tổ chức hành nghề luật sư hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi luật sư làm việc trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.
3. Biên soạn, chỉnh lý sách, giáo trình sử dụng cho sinh viên luật và luật sư: sách, giáo trình do luật sư đó biên soạn, chỉnh lý.
4. Viết bài cho báo chí, viết tham luận cho hội thảo, toạ đàm, viết bài nghiên cứu được xuất bản về kiến thức, kỹ năng hành nghề luật sư: bài viết, tham luận, bài nghiên cứu.
5. Tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật: văn bản đóng góp ý kiến.
6. Tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác quốc tế hoặc bằng kinh phí tự túc: chứng chỉ đào tạo được cấp.
Điều 10. Kiểm tra, giám sát thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

1. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm gửi Đoàn luật sư tại địa phương nơi có trụ sở báo cáo về tổ chức và hoạt động luật sư, trong đó gửi kèm theo danh sách luật sư của tổ chức mình đã thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ; luật sư hành nghề với tư cách cá nhân gửi Đoàn luật sư các tài liệu chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này. 
Trên cơ sở các danh sách hoặc tài liệu chứng minh của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, Đoàn luật sư lập danh sách các luật sư của Đoàn mình thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ. Danh sách này được gửi trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến trụ sở của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam.
2. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tập hợp danh sách luật sư thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ và thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. 
3. Định kỳ mỗi năm một lần, Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương. Việc kiểm tra đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn luật sư địa phương kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.
CHƯƠNG III
XỬ LÝ KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 11. Xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ

1. Luật sư không thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc không chứng minh được mình đã thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 

c) Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư từ sáu tháng đến hai mươi bốn tháng;

d) Xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư. 

2. Việc xem xét quyết định kỷ luật luật sư thuộc thẩm quyền của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư theo đề nghị của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư.

3. Trong trường hợp luật sư bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư thì Đoàn luật sư phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp và đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư.

Điều 12. Khiếu nại quyết định kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ

1. Luật sư có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đối với mình về việc vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ.

Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. 

2. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đối với hình thức kỷ luật quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 12 của Thông tư này, luật sư có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng ... năm 201...
Điều 14. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu giải quyết./.
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